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                     ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC
                                                                          Th.S NGUYỄN QUỲNH GIAO
Tóm tắt
Trong nhà trường, đánh giá quá trình dạy và học là bộ phận quan trọng của quá trình giáo dục và đào tạo. Nếu xem quá trình dạy và học là một hệ thống thì đánh giá giữ vai trò phản hồi của hệ thống. Đánh giá có vai trò tích cực trong việc điều chỉnh hệ thống và là cơ sở để đưa ra những phán quyết cho việc đổi mới. Việc đánh giá phải căn cứ vào mục tiêu dạy và học để làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động trong bước tiếp theo. Cũng có thể nói đánh giá là quá trình thu thập, phân tích thông tin một cách có hệ thống nhằm xác định mức độ đạt được các mục tiêu và tiến trình thực hiện các mục tiêu đó. Việc đánh giá có thể là đánh giá định lượng tức dựa vào số liệu hoặc đánh giá định tính tức dựa vào các ý kiến, các giá trị.
Từ khóa
Quá trình dạy và học, hệ thống, mục tiêu dạy và học, thu thập, phân tích thông tin, kiến thức, kỹ năng, thái độ, đánh giá định lượng, đánh giá định tính, hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo.
Nội dung
1/ Đánh giá quá trình dạy 
Việc đánh giá quá trình dạy cần được làm thường xuyên, liên tục theo kế hoạch chung của nhà trường và tổ bộ môn. Đánh giá quá trình dạy phải bao gồm từ việc kiểm tra đến việc chuẩn bị giáo án, phương tiện dạy học, xây dựng nội dung, chương trình đến việc tổ chức bình giảng dự giờ, thi GV (giáo viên) dạy giỏi, …
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Các tiêu chí đánh giá bài giảng lý thuyết
	                                     Phân tích và đánh giá
	          Điểm

	I. Chuẩn bị bài giảng
	 2 điểm
	

	    1. Giáo án đúng mẫu
	0,5 điểm
	

	    2. Xác định đúng mục đích yêu cầu của bài
	0,5 điểm
	

	    3. Thời gian hợp lý
	0,5 điểm
	

	    4. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho bài giảng
	0,5 điểm
	

	II. Nội dung bài giảng
	 7 điểm
	

	    1. Nội dung kiến thức chuẩn xác
	2,0 điểm
	

	    2. Kết cấu bài giảng logic, khoa học, sáng tạo 
	1,5 điểm
	

	    3. Khối lượng kiến thức vừa đủ, phù hợp với mục tiêu đào tạo
	2,0 điểm
	

	    4. Bài giảng gắn với thực tế, kết hợp yêu cầu giáo dục toàn diện
	1,5 điểm
	

	III. Phương pháp thực hiện bài giảng
	10 điểm
	

	    1. Đặt và chuyển tiếp vấn đề sinh động, diễn đạt rõ ràng, mạch   lạc, phong thái tự tin, mẫu mực
	2,0 điểm
	

	    2. Lựa chọn phối hợp khéo léo các phương pháp dạy học, xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm
	2,0 điểm
	

	    3. Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của SV
	2,0 điểm
	

	    4. Trình bày bảng hợp lý, hệ thống bài nổi bật được trọng tâm
	2,0 điểm
	

	    5. Lựa chọn đúng đồ dùng dạy học, sử dụng hợp lý có hiệu quả, đạt yêu cầu về sư phạm, khoa học và sáng tạo
	2,0 điểm
	

	IV. Thời gian
	 1 điểm
	

	    1. Thực hiện đúng giờ
	1,0 điểm
	

	    2. Sớm, muộn từ 5 đến 10 phút
	 0 điểm
	

	    3. Sớm, muộn hơn 10 phút: Bài giảng không được đánh giá
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	Xếp loại theo điểm:   18 – 20: Xuất sắc;   16 - <18: Tốt;                          14 - <16: Khá;   10 - <14: Trung bình;   <10: Yếu
	
	



Mỗi nhà trường phải xác định chất lượng đào tạo kèm theo với mục tiêu hay ý nghĩa của nó. Một yêu cầu đối với nhà trường là phải xây dựng một hệ thống đánh giá rõ ràng, mạch lạc trong đó, các tiêu chí với những chỉ số được lượng hóa với xu hướng tiếp cận dần với chuẩn của khu vực nhằm đưa công tác đào tạo của nhà trường hòa nhập với khu vực.
2/ Đánh giá quá trình học
Theo phương pháp sư phạm mới, người học là trung tâm trong hoạt động dạy – học. Họ phải có thái độ học tập đúng đắn, tích cực cả ở trường lẫn ở nhà. Việc tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu là ý thực tự lực dưới sự hướng dẫn của GV. Bên cạnh đó, tự học còn góp phần nâng cao hoạt động trí tuệ của người học trong việc tiếp thu và hiểu tri thức mới, rèn luyện cho họ có cách độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết các vấn đề trong quá trình học, giúp tự tin hơn và thúc đẩy lòng ham học, ham hiểu biết đạt đỉnh khoa học, sống có hoài bão, có niềm tin. Ý thức tự học của SV-HS càng tốt, chất lượng đào tạo của nhà trường càng cao. 

Tuy nhiên hiện nay, ít người học có thói quen xem bài trước khi đến trường. Trong lớp chỉ ghi chép ý chính, thậm chí không ghi chép mà chủ yếu dựa vào nội dung giáo trình có sẵn để theo dõi. Và do chuẩn bị chưa kỹ nên vấn đề đặt câu hỏi trên lớp đối với họ rất khó khăn. Điều này cho thấy sự thụ động trong hoạt động học tập còn ở mức độ đáng ngại và cần phải kịp thời được GV nhắc nhở, uốn nắn. Thêm nữa, hầu như thi thoảng họ mới xem lại những nội dung đã học. Nhiều người từ các tỉnh lên thành phố học do thường hay gặp khó khăn về tài chính nên họ có nhu cầu phải đi làm thêm. Đôi khi, họ không thể dự lớp đều đặn và rất rất ít thời gian tự học khiến chất lượng học tập bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Đánh giá quá trình hoc tập trên lớp là một biện pháp cơ bản để xác định kết quả học tập so với mục tiêu đã được xác định. Việc đánh giá quá trình học tập có thể sử dụng các hình thức sau. 
Nhận xét của GV, người dạy sẽ đưa ra các nhận xét đánh giá của mình về tinh thần, thái độ học tập và kết quả học tập của SV-HS. Đánh giá này cần bao quảt chung cho toàn lớp học, nêu rõ những gương điển hình trong lớp nhằm động viên, khuyến khích ý thức học tập và nêu rõ những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm.

Những mục tiêu học tập cơ bản thường được mô tả trong các tài liệu, chương trình bao gồm các lĩnh vực kiến thức, kỹ năng, thái độ. 
Kiến thức đòi hỏi ở các mức độ ghi nhớ được các sự kiện, quy luật, nguyên tắc, đặc trưng, thuật ngữ, … Hiểu kiến thức bao gồm cả nhớ và biết được ý nghĩa của các tri thức, biết cách liên hệ kiến thức với những gì đã trải nghiệm và truyền đạt lại thông tin này bằng các hình thức và các diễn đạt khác nhưng vẫn giữ được ý tưởng chính của thông tin, hiểu được những mối liên hệ bên trong của nó đồng thời có khả năng nhận diện những vấn đề cơ bản, phân biệt chúng với những cái khác từ đó có khả năng phân tích, tổng hợp đưa ra những kết luận thông qua sự suy luận và đánh giá của chính mình.	
Kỹ năng thể hiện qua những thao tác thực hiện việc giải quyết vấn đề từ đơn giản đến phức tạp tùy theo từng ngữ cảnh cụ thể như kỹ năng thuyết trình và giao tiếp, kỹ năng vận dụng tinh xảo, … .
Thái độ thể hiện trong quá trình học tập và liên quan đến hành vi của SV-HS. Thái độ thể hiện qua sự phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức qua việc tham gia vào các hoạt động  học tập với động cơ đúng đắn. Thái độ còn thể hiện qua những mối quan hệ giữa người với người như sự hợp tác trong học tập, mối quan tâm, sự chia sẻ, biết lắng nghe, biết phản biện xây dựng, … . 
Dựa vào cách thực hiện việc đánh giá, đánh giá được phân thành ba loại: loại quan sát, loại vấn đáp và loại viết. Loại quan sát giúp đánh giá các thao tác, các hành vi, các kỹ năng về nhận thức, chẳng hạn cách giải quyết vấn đề trong một tình huống đang được nghiên cứu. Loại vấn đáp có tác dụng tốt để đánh giá khả năng ứng đáp các câu hỏi được nêu một cách tự phát trong một tình huống cần kiểm tra, cũng thường được sử dụng khi sự tương tác giữa người hỏi và người đối thoại là quan trọng, chẳng hạn để xác định thái độ người đối thoại, …Loại viết thường được sử dụng nhiều nhất, vì nó có nhiều ưu điểm. Nó cho phép kiểm tra nhiều SV-HS cùng một lúc. Nó cho phép người học cân nhắc nhiều hơn trước khi trả lời. Nó có thể đánh giá một số loại tư duy ở mức độ cao. Nó cung cấp các bản ghi sự trả lời của người học để có thể nghiên cứu kỹ khi chấm. Nó giúp dễ quản lý vì người chấm nhiều khi không tham gia trực tiếp vào bối cảnh kiểm tra.   
Quá trình thi hay kiểm tra, SV-HS phải viết khi làm bài, được chia làm hai loại: Loại tự luận và loại trắc nghiệm khách quan. Chữ “khách quan” do có phương pháp chấm điểm khá đều tay và đáng tin cậy khi có nhiều người chấm bằng “khóa” cho điểm đã soạn trước. Chỉ trong loại trắc nghiệm  “điền vào chỗ trống” họ được tự do diễn đạt câu trả lời trong một giới hạn nào đó để được chấp nhận đúng. Còn trong các loại trắc nghiệm khách quan khác, họ sẽ được điểm như nhau với bất kỳ người chấm là ai, ngoại trừ sai lệch do sự vô ý nhất thời của người chấm. Trắc nghiệm khách quan có thể chia thành bốn loại: Loại điền vào chỗ trống hay cần câu trả lời ngắn, loại đúng sai, loại ghép đôi và loại câu hỏi có nhiều câu trả lời để chọn.
Loại tự luận và trắc nghiệm khách quan có những ưu khuyết điểm riêng, tùy theo mục tiêu cần kiểm tra, đánh giá. Khi được soạn kỹ, loại tự luận có thể tạo cho người học cơ hội để phân tích và tổng hợp dữ liệu bằng lời lẽ riêng của mình, dựa trên kinh nghiệm học tập hay kinh nghiệm ngoài đời. Trong loại này, người học có thể thi thố khả năng giải quyết vấn đề hay khả năng suy luận. Ngược lại, loại trắc nghiệm khách quan có thể dùng để kiểm tra đánh giá khả năng nhớ những sự kiện hay kiến thức, hữu hiệu hơn loại tự luận. Người học phải chọn lựa câu trả lời đúng trong số nhiều câu trả lời cho sẵn, hoặc phải viết thêm một từ hay một câu, một đoạn ngắn để trả lời. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và tài khéo léo của người soạn câu hỏi loại trắc nghiệm khách quan cũng có thể dùng để thẩm định các khả năng suy luận, giải quyết vấn đề ở mức trí lực cao hơn. Trong khi loại tự luận thường cho phép khảo sát một số ít kiến thức trong thời gian hạn định, loại trắc nghiệm khách quan có thể giúp chúng ta khảo sát một số kiến thức rộng rãi, bao quát hơn. Sự khác biệt này do câu hỏi loại tự luận cần nhiều thời gian hơn để trả lời một câu hỏi so với các câu hỏi loại trắc nghiệm khách quan có thể được trả lời nhanh hơn. Những ai có lời văn lưu loát sẽ được lợi thế hơn khi viết phần trả lời tự luận, vì họ có thể nhấn mạnh các điểm họ biết và bỏ qua những điểm không chắc chắn. Nhờ vào các phần họ biết nhiều nên có thể gây ấn tượng thuận lợi để che lấp một vài phần yếu kém khác trong bài làm. Điều này không thể xảy ra với loại trắc nghiệm khách quan. Những ai thích được tự do diễn đạt tư tưởng có lẽ sẽ thích loại câu hỏi tự luận hơn, để có dịp sắp đặt và trình bày ý tưởng một cách hữu hiệu. Trái lại, những ai thích thu thập nhiều dữ liệu và kiến thức để chọn lựa một câu trả lời trong số những câu cho sẵn sẽ có khuynh hướng thích loại trắc nghiệm khách quan.
SV-HS cần được báo trước sẽ phải thi hay kiểm tra dưới hình thức nào để có sự chuẩn bị. Đối với loại trắc nghiệm khách quan, việc chấm điểm sẽ nhanh hơn và chính xác hơn do các câu trả lời đã được chọn sẵn khi ấn định  “khóa” chấm điểm. Nhờ đó, với cùng một khoảng thời gian làm bài như nhau loại trắc nghiệm khách quan thường có độ tin cậy cao hơn loại tự luận. Đối với loại tự luận, thời gian chấm bài mất nhiều thời gian hơn và điểm của cùng một bài thi do nhiều giám khảo khác nhau chấm sẽ khác nhau. Ngay cả một giám khảo chấm cùng một bài vào những lúc khác nhau sẽ có những đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, độ tin cậy của loại tự luận có thể gia tăng nếu chúng ta soạn trước những điểm nào cần đề cập đến trong một câu trả lời đúng.
Một đề tự luận dễ soạn hơn một đề trắc nghiệm khách quan vì chỉ cần ít câu hỏi. Tuy nhiên, nội dung mỗi câu hỏi nên được diễn đạt một cách rõ ràng, chính xác để có thể so sánh các câu trả lời một cách dễ dàng hơn. Mỗi câu hỏi cần có nội dung tương đối tổng quát để người học có sáng kiến có dịp tư duy và lập luận. Một đề trắc nghiệm khách quan đòi hỏi nhiều công phu hơn để các từ ngữ sử dụng được chính xác cũng như độ khó của mỗi câu ở mức độ thích hợp, vừa phải. Bằng kinh nghiệm, thường người ta thấy ở một lớp hai mươi lăm SV-HS hay ít hơn thì nên dùng loại câu hỏi tự luận để có lợi thời giờ hơn  còn với lớp đông hơn, việc dùng loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan sẽ có lợi hơn.

3/ Hệ thống đảm bảo chất lượng dạy và học  
Chất lượng đào tạo và kiểm soát chất lượng đào tạo phụ thuộc vào sứ mệnh của một hệ thống giáo dục cùng các mục đích cũng như mục tiêu chuyên môn. Để đảm bảo chất lượng phải xem xét cả ba yếu tố là đầu vào, quá trình và đầu ra. Để đảm bảo kết quả đào tạo như mong muốn thì hệ thống đảm bảo chất lượng phải quan tâm đến các quá trình thiết kế xây dựng nội dung các môn học, quá trình chuyển tải – đánh giá, quá trình giám sát và quản lý nói chung.
Các bước cơ bản cần tiến hành trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo:
· Xác định sứ mệnh hay mục đich của nhà trường. 
· Xác định các chức năng mà nhà trường thực hiện. 
· Xác định các mục tiêu của mỗi chức năng kèm theo các chỉ số thực hiện định tính và định lượng của chúng. 
· Xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng cùng các quá trình quản lý nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu này có thể đạt được. 
· Xây dựng một hệ thống kiểm định chất lượng nhằm đánh giá việc nhà trường thực hiện các chức năng và xác định nơi cần có sự cải tiến. 
Kết luận
Đối với nhà trường, đánh giá quá trình dạy và học là bộ phận hợp thành rất quan trọng của quá trình giáo dục và đào tạo. Đánh giá quá trình dạy và học là cơ sở để đưa ra những phán quyết cho việc đổi mới. Có thể nói đánh giá quá trình dạy và học là quá trình thu thập, phân tích thông tin một cách có hệ thống nhằm xác định mức độ đạt đến của các mục tiêu và tiến trình thực hiện các mục tiêu đó. 
                                         
                                              -HẾT- 
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